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TÓM TẮT
Ngày nay, �nh dầu được sử dụng rộng rãi trong công nghệ thực phẩm, dược mỹ phẩm, nước hoa, 

chất tẩy rửa; trong đó, nước hoa đang trở nên phổ biến. Trong nghiên cứu này, ba loại nước hoa 

được điều chế từ bốn loại �nh dầu là sả chanh, cam, hoa nhài và quế với các tỷ lệ khác nhau (% v/v) 

theo quy tắc nốt hương, cụ thể: (1) Cilejas (3 :0:6 :1 ), (2) Cileora (3 :6 :0:1 ) và (3) Mix 0 0 0 0 0 0

(3 :3 :3 :1 ). Các loại nước hoa điều chế được �ến hành khảo sát mùi hương yêu thích, đánh giá 0 0 0 0

hoạt �nh kháng khuẩn trên ba chủng Escherichia coli, Salmonella enteri�dis, Staphylococcus 

aureus. Kết quả cho thấy, chế phẩm nước hoa Cilejas được ưa chuộng nhất và tất cả các chế phẩm 

nước hoa có �nh kháng khuẩn cao. Nước hoa hỗn hợp �nh dầu có �ềm năng ứng dụng cao trong 

ngành m  phẩm và dược phẩm.ỹ
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1. TỔNG QUAN

Hiện nay, nước hoa trở nên phổ biến trên toàn 

cầu, dành cho mọi giới �nh, lứa tuổi, ngành 

nghề. Kể từ khi ra đời, khoảng gần 6000 năm 

trước, nhiều nền văn minh cổ đại như Ai Cập, 

Trung Quốc và Ấn Độ đã sử dụng nước hoa rộng 

rãi trong mọi hoạt động, từ lễ nghi tôn giáo đến 

thủ tục chôn cất hoặc dùng hàng ngày cho cơ 

thể [1, 2]. Ngành công nghiệp sản xuất nước hoa 

phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới với nhiều 

nhãn hiệu nổi �ếng như Chanel, Dior, Gucci  ...

với sự đa dạng về mùi hương, màu sắc cũng như 

giá thành sản phẩm [3].

Nước hoa là sự kết hợp của mùi hương, còn 

được gọi là "nốt hương". Nốt hương đầu là mùi 

hương đầu �ên ngửi thấy, mau phai nhạt trong 

khoảng 10 - 15 phút. Nốt hương giữa xuất hiện 

khi tầng hương đầu biến mất và đây là trung tâm 

của nước hoa. Nốt hương cuối sẽ nhấn mạnh và 

điều chỉnh nốt hương giữa, nên còn được gọi là 

nền của nước hoa. Nốt hương cuối dài trong 

khoảng từ 4 - 5 giờ tùy thuộc vào làn da [4, 5].   

Trong thời gian gần đây, �êu chí "tự nhiên" của 
các sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe 
được quan tâm đặc biệt. Tinh dầu chiết xuất từ 
các loại thảo dược có mùi hương dễ chịu, mang 
lại nhiều lợi ích sức khỏe và an toàn khi sử dụng 
nên rất được ưa chuộng. Một số loại �nh dầu có 
thể có tác dụng sinh lý trên cơ thể như thay đổi 
nhịp �m hoặc huyết áp, thay đổi hoạt động của 
sóng não, chuyển động mắt, … Một số nghiên 
cứu đã chỉ ra rằng mùi thơm của �nh dầu có tác 
dụng tâm lý  sinh lý và có thể làm giảm căng ,
thẳng nhanh chóng, chống mất ngủ, tăng cường 
�nh miễn dịch [6]. Nhiều loại �nh dầu được sử 
dụng phổ biến hiện n y như �nh dầu sả chanh, a
cam, hoa nhài, quế. 

Một trong những đặc �nh ưu Việt của �nh dầu 
sả chanh là có khả năng kháng lại một số vi sinh 
vật, đặc biệt là vi khuẩn như Escherichia coli
(E. coli), Staphylococcus aureus (S. aureus), 
Shigella flexneri (S. flexneri) do sự hiện diện của 
nhiều hoạt chất như citral (chiếm khoảng 70 - 
85%), neral, geraniol, nerol, citronellol, 1,8-
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cineole (eucalyptol), α-terpineol, linalool, 
geranyl acetate [7, 8]  Sả chanh có hương thơm .
nhẹ nhàng, sảng khoái, chứa nhiều hoạt chất có 
�nh kháng khuẩn cao nhưng mau phai mùi nên 
thường được chọn làm nốt hương đầu. 

Tinh dầu cam có hoạt �nh kháng khuẩn với 

nhiều loại khuẩn , Bacillus sub�lis (B. sub�lis)

Shigella S. aureus E. coli, Salmonella, …, ,   kháng 

nấm Penicillium digitatum, Cladosporium 

cucumerinum, Candida albicans, ký sinh trùng 

Plasmodium Trypanosoma brucei [9] (sốt rét), . 

Với hương thơm ngọt ngào, ít bay hơi, �nh dầu 

cam thường giữ vị trí nốt hương giữa trong các 

dòng sản phẩm nước hoa. Thích hợp làm nốt  

hương giữa còn kể đến hoa nhài. Tinh dầu hoa 

nhài có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, điều 

trị đau bụng kinh, vô kinh, nấm ngoài da, bệnh 

phong, bệnh ngoài da và cũng như một loại 

thuốc giảm đau, chống trầm cảm, chống viêm, 

sát trùng, kích thích �nh dục, an thần, long 

đờm, diệt côn trùng, giảm đau, hạ sốt, chống 

oxy hóa, hỗ trợ điều trị đái tháo đường [10, 11]. 

Tinh dầu quế được chiết xuất từ vỏ cây gồm 3 

thành phần chính là trans-cinnamaldehyde 

(66.28 - 81.97%), benzyl alcohol (12.5%) và 

eugenol (6.57%) [12]. Các hợp chất này có nhiều 

tác động dược lý: kháng oxy hóa, kháng khuẩn, 

ung thư, hỗ trợ điều trị đái tháo đường, giúp 

chống lo âu và trầm cảm, phục hồi vết thương 

nhanh chóng, . Sở hữu nhiều gốc kỵ nước nên ..

�nh dầu quế dễ dàng âm nhập vào màng sinh x

học, kết quả là ức chế tế bào vi khuẩn tăng 

trưởng, giảm sự trao đổi chất và làm đông tụ tế 

bào. Tinh dầu quế có tác dụng lên nhiều chủng
vi khuẩn khác nhau như Salmonella, E. coli, 

Staphylococcus aureus, Bacillus licheniformis, 

Bacillus sub�lis Pseudomonas fluorescens . và  [13]  

Tinh dầu quế có vị cay nồng, khó bay hơi nên 

được chọn làm nốt hương cuối, vừa tăng cường 

khả năng kháng khuẩn, vừa kéo dài thời gian lưu 

hương sản phẩm nước hoa.

Bề mặt da trên cơ thể người là nơi "cư ngụ" của 

hơn 500 loài vi khuẩn và nấm khác nhau, đây là 

những "kẻ cơ hội" nhất là khi da bị tổn thương 

[14, 15]. Ngày nay, thói quen của con người là sử 

dụng nước hoa tổng hợp vào mỗi buổi sáng. Tuy 

nhiên, nước hoa tổng hợp có những tác động 

khác nhau trên từng cá thể riêng biệt. Thay vào 

đó, để an toàn, con người có thể sử dụng nước 

hoa �nh dầu tự nhiên vừa có tác dụng thư giãn, 

vừa có thể kháng được nhiều loại vi khuẩn gây 

bệnh trên da Nước hoa �nh dầu là hỗn [16]. 
hợp dung dịch có chứa hàm lượng �nh dầu từ
20 - 25% . Tại Việt Nam, sả chanh, cam, hoa  [4, 5]

nhài và quế là những loại thực vật nhiệt đới có 

chứa hàm lượng �nh dầu cao, sản lượng �êu 

thụ hàng năm lớn. Các loại �nh dầu này được sử 

dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày nhưng 

các loại �nh dầu trên nếu được sử dụng đơn lẻ 

dễ gây nhàm chán. Trong khi �nh dầu sả chanh, 

cam và hoa nhài có mùi hương dễ chịu thì quế có 

mùi nồng, gây nóng nhưng hoạt �nh kháng 

khuẩn cao. Việc kết hợp các loại �nh dầu với 

nhau tạo nên sự đa dạng về mùi hương và có thể 

tăng cường khả năng kháng khuẩn. Trong 

nghiên cứu này, nước hoa �nh dầu được điều 

chế theo nguyên tắc nốt hương với sự kết hợp 

của bốn loại �nh dầu sả chanh, cam, hoa nhài và 

quế. Sản phẩm nước hoa được khảo sát về mức 

độ yêu thích của một số �nh nguyện viên và 

đánh giá khả năng kháng khuẩn.

2. THỰC NGHIỆM
2.1. Vật liệu nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu trong đề tài này là bốn 

loại �nh dầu sả chanh, quế, cam, nhài được hoa 

mua tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn �nh dầu 

thiên nhiên Mê Kông  (Việt Nam).

Để chế tạo nước hoa, chất nền cyclomethicone, 

chất nhũ hóa PEG-40 được cung cấp bởi Công ty 

cổ phần hóa chất mỹ phẩm 3C (Việt Nam).

Chủng vi khuẩn  (ATCC 25922), E. coli Salmonella 

enterica (S. enterica)  S. aureus (ATCC 13076) và  

(ATCC 13709): được nuôi cấy trong môi trường 

Mueller-Hinton Agar (MHA).

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Chế tạo nước hoa
Tinh dầu được phối trộn theo tỷ lệ (% v/v) như 
thể hiện ở Bảng 1 [4].
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Cho từng hỗn hợp �nh dầu trên vào dung dịch 
nền (cyclomethicone và PEG-40) thu được nước 
hoa Cilejas, Cileora, Mix có nồng độ �nh dầu 20% 
v/v (so với dung dịch nền).

Lắc đều các loại nước hoa trên, lưu giữ trong chai 
tối màu và đặt chỗ tối 07 ngày trước khi thực 
hiện khảo sát nhu cầu sử dụng, khả năng lưu 
hương và hoạt �nh kháng khuẩn.

2.2.2. Khảo sát nhu cầu sử dụng nước hoa
Khảo sát nhu cầu sử dụng nước hoa và mức độ 

yêu thích của các chế phẩm nước hoa nghiên cứu 

được thực hiện. Cỡ mẫu tối thiểu cần có của 

nghiên cứu được �nh theo công thức sau:

với n là kích thước mẫu cần xác định, N là quy mô 

tổng thể, ɛ là sai số cho phép Như vậy  cỡ [17]. ,

mẫu tối thiểu cần có của nghiên cứu là 36, với
N = 40 và ɛ = ±0.05.

Trong nghiên cứu này, 40 �nh nguyện viên nữ ở 

Quận 6,  Hồ Chí Minh được khảo sát Thành phố

bằng công cụ Google forms (biểu mẫu) với các 

câu hỏi được liệt kê như sau:

Câu 1. Bạn đang trong độ tuổi:
□ Thanh thiếu niên (15 - 25 tuổi) 

□ Độ tuổi lao động (25 - 45 tuổi) 

Nghề nghiệp: ……………………….

Câu 2. Xu hướng lựa chọn hương nước hoa (có 

thể chọn nhiều đáp án):
□ Hương dịu nhẹ 

□ Hương mùi đặc trưng
□ Hương nồng nàn 

□ Lưu hương lâu 
□ Không thích mùi nước hoa

Câu 3. Nhu cầu về thời gian lưu hương của nước hoa:
□ 2 - 4 giờ □ 4 - 5 giờ □ 8 giờ                                         

Câu 4. Giá thành một sản phẩm nước hoa (sử 

dụng trong 1 tháng)?
□ Dưới 200,000 V ĐN
□ Từ 200,000 - 500,000 V Đ N
□ Trên 500,000 VNĐ

Câu 5. Bạn thích loại nước hoa nào trong 3 sản 

phẩm của nhóm nghiên cứu:
□ Cilejas □ Cileora □ Mix                                           

2.2.3. Khảo sát �nh kháng khuẩn
Khảo sát hoạt �nh kháng khuẩn được thực hiện 

bằng phương pháp đục lỗ hủng vi khuẩn  với ba c

E. coli, S. enterica S. aureus Chuẩn bị  và  [18]. 

dịch huyển phù vi khuẩn có chứa khoảng
1.10  CFU/mL (so sánh với ống chuẩn).  vi 8

 Cấy

khuẩn lên mặt thạch MHA  = 0.5 m). có đục lỗ (   c  

Hút lần lượt 100 µL nước hoa cho vào các lỗ   trên

rồi  37 C để vi sinh vật phát triển. Các mẫu 
oủ

nước hoa thử nghiệm bao gồm Cilejas, Cileora, 

Mix, nước hoa chỉ chứa đơn �nh dầ sả chanh, u 

cam, hoa nhài, quế có nồng độ �nh dầu 20%. 

Tiến hành đo đường kính vòng vô khuẩn bằng 

thước sau 24 giờ. Đường kính vòng vô khuẩn 

càng lớn thì tác dụng của mẫu thử càng mạnh. 

Thí nghiệm được lặp lại ba lần.

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Nhu cầu sử dụng nước hoa
Nhu cầu sử dụng nước hoa đối với nữ giới là cần 

thiết, ở các độ tuổi khác nhau. Các �êu chí quyết 

định sử dụng nước hoa của nữ giới là giá thành, 

mùi hương, độ lưu hương, độ an toàn. Dựa  vào

các �êu chí trên, nghiên cứu �ến hành khảo sát 

trên 40 người nữ sử dụng, thu được kết quả như 

Bảng 2.

Bảng 1. Tỷ lệ hỗn hợp �nh dầu

T ớên nư c hoa Sả chanh  (%) Cam (%) Hoa nh ià  (%) Quế (%) 

Cilejas 30 0 60 10 

Cileora 30 60 0 10 

Mix 30 30 30 10 
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Từ Bảng 2 cho thấy, độ tuổi người được khảo sát 

nghiêng về độ tuổi lao động từ 25 - 45 tuổi, độ 

tuổi thanh thiếu niên ít hơn. Nguyên nhân chủ 

yếu là do   người được khảo sát nằm trong độ tuổi

thanh thi  niên  độ tuổi đi học, chưa đủ tự lập ếu là

về kinh tế một số quy định của trường học.  và 

Ngược lại, nữ giới trong độ tuổi lao động có nhu 

cầu giao �ếp cao  có  nên sử  và điều kiện tài chính

dụng nước hoa nhiều hơn. Do ảnh hưởng của khí 

hậu Việt Nam nóng ẩm nên xu hướng mùi dịu 

nhẹ được yêu thích. Từ các sản phẩm nước hoa  

điều chế, mùi Cilejas được yêu thích hơn cả, bởi 

mùi thơm dịu nhẹ của hoa nhài, lưu hương lâu 

hơn so với cam (Cileora) ở cùng tỷ lệ phối trộn. 

Hương thơm khó phai cũng là một yếu tố quan 

trọng trong các �êu chí lựa chọn nước hoa. 

Hương thơm lưu giữ 4 - 5 giờ (tương đương với 

1 ca làm việc buổi sáng/chiều) hoặc 8 giờ 

(tương đương với 1 ngày làm việc) được yêu 

thích và sử dụng nhiều. Thời gian lưu hương 

tr ng bình của  sản phẩmu  các  trong nghiên cứu 

này 3.5 - 4 , trong đó,  tồn tại  khoảng  giờ Cilejas

mùi hương lâu nhất. Tuy nhiên, điều này còn 

phụ thuộc vào loại da, �nh chất và vị trí công 

việc. Với cùng một lượng nước hoa, nhân viên 

văn phòng sử dụng thì có thời gian lưu hương 

lâu hơn so với người làm việc ngoài trời; điều 

này có thể giải thích là do nhiệt độ môi trường 

bên ngoài nóng đã làm bay hơi nhanh hơn các 
phân tử hữu cơ tạo mùi trong nước hoa �nh dầu  .

Ngoài ra, giá thành cũng là �êu chí ảnh hưởng tới 

nhu cầu sử dụng nước hoa. Nước hoa có giá 

thành thấp, dưới 200,000 VNĐ được sử dụng 

nhiều hơn. Giá thành để điều chế nước hoa �nh 

dầu trung bình từ 140,000 đến 180,000 VNĐ, 

lượng nước hoa đủ sử dụng trong một tháng, 

liều dùng 2 lần/ngày (do thời gian lưu hương của 

sản phẩm khoảng 4 giờ) và phù hợp với số �ền 

Các � u chíê   Nội dung đán  g áh i  Kết tỷ l  quả ( ệ %) 

Độ tuổi  
Th h th u niên (15 an  iế  - 25 tuổi) 15.0 

Đ tu  lao độn  (25 ộ ổi g - 45 tuổi) 85.0 

Xu h  ùi yướng m êu 
thí hc  

Hương d  nhẹịu  35 

Hương n ng nồ nà  12.5 

Hương mùi đặc gtrưn  17.5 

Lưu h  lâuương  32.5 

Khôn  t ích ùi nước hg h m oa 2.5 

Th i i nờ  g a  
 lưu hương 

2 - 4 giờ 12.5 

4 - 5 giờ 47.5 

8 giờ 40.0 

Giá th nh sản phẩmà   

Dưới 020 ,000 VNĐ 42.5 

200,0  00 - 500,0  Đ00 VN  30.0 

Trên 500,00  V Đ0 N  27.5 

Mùi yêu thích 

Cilejas 60.0 

Cileora 10.0 

Mix 30.0 

Bảng 2. Kết quả khảo sát nhu cầu sử dụng nước hoa
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E. coli

Cilejas

Cileora

Mix

S. aureus

Mix

Cileora

S. enterica

Cileora

Cilejas

Mix

Cilejas

mà 42.5% người khảo sát mong muốn. Tất cả các 

thanh thiếu niên trong khảo sát này đều lựa chọn 

giá thành sử dụng dưới 200,000 VNĐ nên nước 

hoa �nh dầu là lựa chọn rất phù hợp với họ. 

Ngược lại, nhân viên văn phòng do có sự ổn định 

về kinh tế cũng như �nh chất công việc nên đa số 

người khảo sát đều có thể chi hơn 500,000 VNĐ 

cho việc chọn mua nước hoa. Từ những yếu tố 

khảo sát cho thấy, nước hoa �nh dầu thu được có 

các �êu chí như chi phí thấp, thời gian lưu hương 

tốt, mùi thơm dịu nhẹ đáp ứng được nhu cầu sử 

dụng của người dùng.

3.2. Khả năng kháng khuẩn của nước hoa
Kết quả thử nghiệm khả năng kháng khuẩn của 

các loại nước hoa trên ba chủng vi khuẩn E. coli, 

S. enterica và S. aureus được thể hiện ở đồ thị 

của Hình 1.

Hình 1. Khả năng kháng khuẩn của các loại nước hoa
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TÀI LIỆU THAM KHẢO

Theo Hình 1, các loại nước hoa �nh dầu đơn hay 

hỗn hợp chế tạo được đều có khả năng kháng 

khuẩn trên ba chủng thử nghiệm với đường 

kính vòng kháng khuẩn từ 12 - 40 mm. Nhìn 

chung, nước hoa tác động lên vi khuẩn Gram 

dương S. aureus mạnh hơn so với Gram âm là
E. coli và S. enterica. Thành tế bào S. aureus 

gồm một lớp pep�doglycan dày bao bên ngoài 

màng sinh chất. Trong khi đó, thành tế bào 

Gram âm có nhiều lớp, bao gồm lớp màng ngoài 

(porins và lipopolysaccharide), khoảng không 

gian periplasmic và pep�doglycan mỏng nên 

đã bảo vệ được E. coli và S. enterica ít bị ảnh 

hưởng hơn [19]. 

Kết quả thử nghiệm cũng cho thấy, khi các loại 

�nh dầu được phối trộn với nhau có khả năng 

kháng khuẩn cao hơn so với đơn �nh dầu. Khả 

năng kháng khuẩn cao hơn này có thể là do việc 

phối trộn �nh dầu làm tăng cường tương tác π-π 

giữa các vòng thơm, lực Vander Waals và liên 

kết hydro. Sự cộng hưởng giữa các hợp chất hữu 

cơ, các lực liên kết nội/liên phân tử đã làm tăng 

cường hoạt �nh kháng khuẩn của �nh dầu [20]. 

Nước hoa Cilejas tác động mạnh mẽ nhất đến cả 

ba chủng vi khuẩn và đây cũng là dòng nước hoa 

được nhiều người yêu thích nhất trong cuộc 

khảo sát. Điều này cho thấy, Cilejas có �ềm năng 

để sản xuất quy mô lớn và đưa ra thị trường.
 
4. KẾT LUẬN
Ba loại nước hoa hỗn hợp �nh dầu Cilejas, 

Cileora, và Mix được điều chế theo quy tắc nốt 

hương, mang lại những mùi thơm đặc trưng, 

nhẹ nhàng. Nước hoa Cilejas được yêu thích 

nhất, có mùi hương là sự kết hợp của bốn loại 

�nh dầu là sả chanh:cam:hoa nhài:quế với tỷ lệ 

30:0:60:10. Tất cả các loại nước hoa khi pha chế 

bằng �nh dầu riêng lẻ hay kết hợp nhiều loại 

khác nhau đều cho được khả năng kháng khuẩn 

cao, đặc biệt đối với chủng tụ cầu vàng S. aureus 

sống kí sinh và gây bệnh trên da. Kết quả nghiên 

cứu góp phần nâng cao giá trị �nh dầu và các loại 

nước hoa điều chế được có �ềm năng ứng dụng 

cao trong các ngành mĩ phẩm và dược phẩm.
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ABSTRACT
Nowaday, essen�al oils are extensively applied in the food technology, pharma-cosme�cs, perfumes, 

detergents; including perfumes is becoming popular. In this research, three perfumes were fabricated 
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Staphylococcus aureus. As the results, Cilejas perfume was the best enjoyable and all perfumes 

showed significant an�microbial ac�vity against. The perfumes with essen�al oil could be poten�ally 

applied for cosme�cs and pharmaceu�cal.
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